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CHUYÊN ĐỀ 10 MỆNH ĐỀ QUAN HỆ + RÚT GỌN MỆNH ĐỀ 
QUAN HỆ 

 
1. ĐẠI TỪ QUAN HỆ 
 

Mệnh đề quan hệ (Relative clause), còn gọi là mệnh đề tính ngữ (Adjective clause), được dùng như một tính 
từ để bổ nghĩa cho danh từ đứng trước. Mệnh đề quan hệ được đặt ngay sau danh từ mà nó bổ nghĩa và được 
bắt đầu bằng các đại từ quan hệ (relative pronouns) who, whom, which, that, whose hoặc các trạng từ 
quan hệ (relative adverbs) when, where, why. 

 

STT 

ĐẠI TỪ 

QUAN 

HỆ 

CÁCH DÙNG & VÍ DỤ MINH HỌA 

1 Who 

Who: Được dùng làm chủ ngữ (subject) hoặc tân ngữ (object) thay cho 

danh từ chỉ người. 

Dạng thức: Who + V hoặc Who + S + V (Thay thế cho người) 

 

VD 1: The man who is standing over there is Mr. Pike. (Người đứng ở kia là 

ông Pike.)  

VD 2: That is the girl who has won the medal. (Đó là cô gái đã đoạt huy 

chương.) 

2 Whom 

Whom: Có thể được dùng làm tân ngữ thay cho who. Nhưng Whom 

thường 

chỉ được dùng trong lối văn trang trọng. 

Dạng thức: Whom + S + V (Thay thế cho tân ngữ chỉ người) 

 

MÔN THI TIẾNG ANH 
CHUYÊN ĐỀ 10: MỆNH ĐỀ QUAN HỆ + RÚT 

GỌN MỆNH ĐỀ QUAN HỆ 
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VD 1: The boy whom/ who we are looking for is Tom. (Cậu bé mà chúng tôi 

đang tìm tên là Tom.) 

VD 2: Do you know the girl whom/ who Tom is talking to? (Bạn có biết cô gái 

Tom đang nói chuyện không?) 

3 Which 

Which: Được dùng làm chủ ngữ hoặc tân ngữ thay cho danh từ chỉ đồ vật, 

con vật hoặc sự việc. 

Dạng thức: Which + V hoặc Which + S + V (Thay thế cho vật) 

 

VD 1: The car which won the race looked very futuristic. (Chiếc xe thắng cuộc 

đua có vẻ rất hiện đại.) 

VD 2: The accident which Daniel saw wasn't very serious. (Tai nạn Daniel đã 

chứng kiến không nghiêm trọng lắm.) 

4 That 

That: Được dùng thay cho cả danh từ chỉ người và danh từ chỉ vật. That có 

thể thay thế who, whom, which trong mệnh đề quan hệ xác định (defining 

relative clauses) 

 

VD 1: That is the bicycle which/ that belongs to Tom. (Đó là chiếc xe đạp của 

Tom.) 

VD 2: My father is the person who(m)/ that I admire most. (Cha tôi là người 

tôi ngưỡng mộ nhất.) 

5 Whose 

Whose: được dùng để chỉ sự sở hữu cho danh từ chỉ người hoặc vật đứng 

trước. Whose được dùng như từ hạn định đứng trước danh từ thay cho các 

tính từ sở hữu his, her, its, their. Whose + noun có thể làm chủ ngữ hoặc tân 

ngữ trong mệnh đề quan hệ. 

 

VD 1: The boy whose bicycle you borrowed yesterday is Tom. (Cậu bé mà 

hôm qua bạn mượn xe tên là Tom.) 

VD 2: John found a cat whose leg was broken. (John đã tìm thấy một con mèo 

bị gãy chân.) 

 

Các lưu ý quan trọng về đại từ quan hệ: 

1. Cách sử dụng của đại từ quan hệ “That” 
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1. Dùng that sau tiền tố hỗn hợp (gồm cả người lẫn vật, sự vật) 

VD 1: We can see farmers and cattle that are going to the field. (Chúng ta có thể thấy nông dân và gia 

súc đang trên đường ra đồng.) 

VD 2: I saw her and her dog that were walking in the park. (Tôi nhìn thấy cô ấy và con chó của cô ta 

đang tản bộ trong công viên) 

2. Dùng that sau các đại từ bất định nothing, everything, something, anything, sau all, little, 

much, none được dùng nhu đại từ. Which cũng có thể được dùng làm chủ ngữ sau something 

và anything, nhưng ít phổ biến hơn. 

VD 1: He just said anything that came into his head. (Anh ấy chỉ nói ra những gì mình nghĩ)  

[rather than ... which came into his head].  

VD 2: These walls are all that remain of the city. (Những bức tường này là tất cả những gì còn lại của 

thành phố này.)  

[NOT... which remain of the city] 

3. Dùng that sau các từ chỉ thứ tự như: first, second, next,... last, only hoặc sau dạng so sánh nhất 

(superatives). 

VD 1: She's one of the kindest people (that) I know. (Bà ấy là một trong những người tốt bụng nhất 

mà tôi quên.) 

VD 2: My mother is the most beautiful woman that I have ever known. (Mẹ tôi là người phụ nữ đẹp 

nhất mà tôi từng biết.) 

VD 3: You are the only person that I can believe. (Bạn là người duy nhất mà tôi có thể tin tưởng.) 

CHÚ Ý: “That” không được dùng sau dấu phẩy và sau giới từ 

2. Lược bỏ đại từ quan hệ 

Trong mệnh đề quan hệ xác định (defining relative clause), các đại từ làm tân ngữ Who(m), which 

và thất thường được bỏ, nhất là trong lối văn thân mật. 

VD 1: The boy we are looking for is Tom. [= The boy who(m)/ that we are looking for is Tom] 

VD 2: The cat I recently bought is a tri-colored cat. [= The cat which/ that I recently bought is a tri-

colored cat] 

3. “Of which” có thể được dùng như whose nhưng ít phổ biến hơn 

Thay vì dùng whose, ta có thể dùng of which để chỉ sự sở hữu của vật (of which kém trang trọng 

hơn whose). 
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VD: He's written a book whose name I've forgotten. = He's written a book the name of which I've 

forgotten. (Ông ta đã viết một cuốn sách mà tôi không nhớ tên của nó.) 

2. CÁC TRẠNG TỪ QUAN HỆ TRONG TIẾNG ANH (RELATIVE ADVERBS) 

STT 

TRẠNG 

TỪ QUAN 

HỆ 

CÁCH DÙNG & VÍ DỤ MINH HỌA 

1 Where 

Where (= in/at which): được dùng thay cho danh từ chỉ nơi chốn. 

 

VD 1: This is the place where/ at which the accident happened. (Đây là nơi 

tai nạn đã xảy ra.) 

VD 2: We then moved to Paris, where/in which we lived for six years. (Sau 

đó chúng tôi chuyển đến Paris, chúng tôi đã sống ở đó sáu năm.) 

2 When 

When (= on/at in which): được dùng thay cho danh từ chỉ thời gian. 

 

VD 1: I'll never forget the day when/on which I met her. (Tôi sẽ không bao 

giờ quên cái ngày mà tôi gặp cô ấy.) 

VD 2: That was the time when/at which he managed the company. (Đó là 

lúc ông ta quản lý công ty.) 

VD 3: Spring is the season when/in which flowers of all kinds are in full 

bloom. (Mùa xuân là mùa muôn hoa nở rộ.) 

3 Why 

Why (= for which): thường được dùng chỉ lý do, thay cho the reason.  

 

VD 1: Please tell me the reason why you are so sad. (Hãy cho tôi biết lý do tại 

sao bạn buồn đến thế.) 

VD 2: The reason why I didn't phone you was that I didn't know your 

phone number. (Lý do tôi không gọi điện cho bạn là vì tôi không biết số điện 

thoại của bạn.) 

 

3. MỆNH ĐỀ NỐI TIẾP 

Người ta dùng which để thay thế cho cả mệnh đề phía trước và trước which phải có dấu phẩy “,” 

VD 1: He always tells lie, which makes her sad. (which = that he always tells lies makes her sad) 

VD 2: It rained all night, which was good for the garden. (which = the fact that it rained all night) 
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VD 3: Max isn't home yet, which worries me. 

 

4. CÁCH RÚT GỌN MỆNH ĐỀ QUAN HỆ 

CÁCH RÚT GỌN VÍ DỤ MINH HỌA 

Rút gọn thành Ving 

(Khi câu mang ý nghĩa chủ 
động) 

The boy who talked to me last night robbed the bank. 

→ The boy talking to me last night robbed the bank.  

Rút gọn thành P2 

(Khi câu mang ý nghĩa bị 
động) 

Goods that are domestically produced are more expensive. 

→ Goods domestically produced are more expensive.  

Rút gọn thành to V 

(Sau số thứ tự, sau so sánh 
nhất) 

John was the only student who answered the question correctly.  

→ John was the only student to answer the question correctly.  

James was the oldest man who joined the competition.  

→ James was the oldest man to join the competition.   

 

BÀI TẬP ÁP DỤNG 

Câu 1: [EMPIRE TEAM] I have great admiration for volunteers ____________ work tirelessly to 
help those in need. 
A. whom B. which C. who D. where 

Câu 2: [EMPIRE TEAM] She lost the wallet ____________ her older sister gave her as a birthday 
gift. 
A. that B. whose C. whom D. when 

Câu 3: [EMPIRE TEAM] Future employers may appreciate those ____________ do some 
voluntary work before joining their company. 
A. whose B. who C. which D. whom 

Câu 4: [EMPIRE TEAM] Yesterday, I visited the car repair shop ____________ I bought my 
second-hand car. 
A. which B. when C. whom D. where 

Câu 5: [EMPIRE TEAM] The job fair ____________ at our school last week was a fantastic event 
for high school seniors. 
A. holding B. was held C. held D. was being 
held 

Câu 6: [EMPIRE TEAM] Mai was the last student ____________ to go on a field trip to Hue 
Imperial City. 
A. agreeing B. to agree C. agreed D. agrees 
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Câu 7: [EMPIRE TEAM] Our company encourages its employees to cycle or use public transport 
to work, ____________ really benefits the urban environment. 
A. that B. where C. whose D. which 

Câu 8: [EMPIRE TEAM] Liam was the youngest artist ____________ the award. 
A. to receive B. received C. receiving D. receive 

Câu 9: [EMPIRE TEAM] Applicants ____________ have liĴle work experience are struggling in 
today’s job market. 
A. whose B. whom C. who D. where 

Câu 10: [EMPIRE TEAM] Our family decided to move out of Hanoi, ____________ we have lived 
for nearly 10 years. 
A. which B. where C. when D. whose 

Câu 11: [EMPIRE TEAM] A lot of skincare products ____________ on TikTok can do harm to your 
skin if used improperly. 
A. advertising B. to advertise C. advertise D. advertised 

Câu 12: [EMPIRE TEAM] Turning off faucets while you are brushing your teeth can make a 
difference to the amount of water ______________. 
A. consumed B. to consume C. consuming D. consume 

Câu 13: [EMPIRE TEAM] She gave each of us a small gift at Christmas ____________ was a 
calendar. 
A. when B. which C. whom D. whose 

Câu 14: [EMPIRE TEAM] The flowers ____________ two days ago withered in the scorching heat. 
A. plant B. planting C. to plant D. planted 

Câu 15: [EMPIRE TEAM] Son Doong Cave is the largest cave in the world ______________. 
A. to discover B. discovering C. to be discovered D. discovered 

Câu 16: [EMPIRE TEAM] My 3-year-old daughter is playing with the doll ____________ I bought 
from the toy shop yesterday. 
A. that B. where C. whose D. who 

Câu 17: [EMPIRE TEAM] The training session for the new employees ____________ by Mr. Lam 
has been rescheduled. 
A. recruit B. recruited C. to recruit D. recruiting 

Câu 18: [EMPIRE TEAM] Smoke ____________ from the chimney was reminiscent of the 
Christmas holidays. 
A. raising B. to rise C. risen D. rising 

Câu 19: [EMPIRE TEAM] The undergraduates ____________ I interviewed were quite pessimistic 
about their future career. 
A. which B. whose C. whom D. where 

Câu 20: [EMPIRE TEAM] The pursuit of happiness is a journey ____________ we try to remain 
positive in the face of adversity. 
A. where B. which C. whose D. who 
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Câu 21: [EMPIRE TEAM] The travel agent gave me a full itinerary ____________ every tourist 
destination in Nha Trang. 
A. list B. listing C. listed D. to list 

Câu 22: [EMPIRE TEAM] The Galápagos Islands were the first world heritage site ____________ 
by UNESCO. 
A. recognize B. to recognize 
C. recognizing D. to be recognized 

Câu 23: [EMPIRE TEAM] The restaurant ____________ is within walking distance of my house is 
always bustling with diners. 
A. where  B. whom C. which D. whose 

Câu 24: [EMPIRE TEAM] The first city ____________ SEA GAMES was Bangkok, Thailand. 
A. to host B. hosted C. hosting D. hosts 

Câu 25: [EMPIRE TEAM] More and more people choose to shop online, ____________ threatens 
the development of physical stores. 
A. whose B. which C. that D. when 

Câu 26: [EMPIRE TEAM] Animal species ____________ habitats are destroyed are in danger of 
extinction. 
A. whom B. which C. who D. whose 

Câu 27: [EMPIRE TEAM] Nature prescriptions can be a good idea for people ____________ 
mental health issues. 
A. had B. have C. having D. to have 

Câu 28: [EMPIRE TEAM] Cau Pagoda, ____________ on a bridge over the Thu Bon River, is a 
masterpiece of Japanese architecture. 
A. located B. to locate C. locating  D. locates 

Câu 29: [EMPIRE TEAM] She hurriedly picked up the documents ____________ on the floor. 
A. laying B. lain C. lay  D. lying 

Câu 30: [EMPIRE TEAM] I always treasure the advice ____________ my parents gave me before I 
went to study overseas. 
A. where B. whose C. which  D. whom 

Câu 31: [EMPIRE TEAM] Many young people adopt a green lifestyle, ____________ helps protect 
the environment. 
A. that B. what C. which  D. whose 

Câu 32: [EMPIRE TEAM] Customers ____________ buy more than VND 1 million can receive a 
10% discount. 
A. who B. whom C. whose D. which 

Câu 33: [EMPIRE TEAM] The water purification machine ____________ by a local man helped to 
solve the problem of water pollution. 
A. inventing B. invented C. was invented  D. is inventing 

Câu 34: [EMPIRE TEAM] This program is very useful for children ____________ from mental 
health problems. 
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A. suffering B. suffer C. suffered D. are suffering 

Câu 35: [EMPIRE TEAM] Lien was the first person ____________ about future plans. 
A. asked B. asking C. to be asked D. was asked 

Câu 36: [EMPIRE TEAM] This earthquake was the most powerful ____________ Turkey and Syria. 
A. hit B. to be hit C. was hit D. to hit 

Câu 37: [EMPIRE TEAM] She’s looking for some information about Da Nang ____________ her 
family plans to travel this summer. 
A. which B. where  C. what D. whom 

Câu 38: [EMPIRE TEAM] The school suggests that any students ____________ smoking should be 
expelled. 
A. are caught B. catching C. caught D. to be caught 

Câu 39: [EMPIRE TEAM] The village ____________ I was born in is famous for its breathtaking 
scenery. 
A. where B. what C. whose D. which 

Câu 40: [EMPIRE TEAM] The prolonged heatwave ____________ last summer ruined our crop. 
A. occurring B. occurred C. was occurred D. was occurring 

Câu 41: [EMPIRE TEAM] These farmers successfully designed a machine ____________ was able 
to collect rainwater automatically. 
A. that B. whose C. who D. what 

Câu 42: [EMPIRE TEAM] It was the time ____________ I was made redundant due to the 
pandemic. 
A. when B. which C. where D. why 

Câu 43: [EMPIRE TEAM] All of the data ____________ from the online survey wasn’t analyzed 
thoroughly. 
A. collecting B. is collected C. collected D. to collect 

Câu 44: [EMPIRE TEAM] It’s a good idea for you to consult with an expert ____________ is 
experienced in this field. 
A. whose B. that C. which D. whom 

Câu 45: [EMPIRE TEAM] Tenants ____________ about the noise should talk to the landlord 
immediately. 
A. complained B. complain C. are complaining D. complaining 

Câu 46: [EMPIRE TEAM] This article is very helpful for people ____________ to work overseas. 
A. intending B. intended C. are intending D. to intend 

Câu 47: [EMPIRE TEAM] Our staple crop is rice ____________ to many countries in the world. 
A. export B. exported C. is exported D. been exported 

Câu 48: [EMPIRE TEAM] The local government is trying to limit the amount of CO2 ____________ 
by personal vehicles. 
A. which release B. releasing C. released D. is released 
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Câu 49: [EMPIRE TEAM] Ms. Ngoc gave me a book ____________ she thought was both 
entertaining and educational. 
A. where B. what C. whose D. which 

Câu 50: [EMPIRE TEAM] The storm ____________ our village last night was the greatest one 
recorded. 
A. struck B. striking C. was struck D. was striking 

Câu 51: [EMPIRE TEAM] Last week, I ran into a college friend ____________ I hadn’t talked to for 
years. 
A. whom B. whose C. which D. when 

Câu 52: [EMPIRE TEAM] The air conditioner ____________ last month is making a loud sound. 
A. installing B. was installed C. installed D. been installed 

Câu 53: [EMPIRE TEAM] We’re quite surprised by the results of the survey ____________ online. 
A. conducting B. was conducted C. is conducting D. conducted 

Câu 54: [EMPIRE TEAM] The traffic jam was the reason ____________ I came late this morning. 
A. when B. what C. which D. why 

Câu 55: [EMPIRE TEAM] People ____________ to a foreign country for the first time may 
experience culture shock. 
A. gone B. going C. are going D. have gone 

Câu 56: [EMPIRE TEAM] Is this store ____________ you said you bought your phone last week? 
A. which B. where C. what D. whose 

Câu 57: [EMPIRE TEAM] The book ____________ cover is torn belongs to my sister. 
A. whose B. which C. whom D. who 

Câu 58: [EMPIRE TEAM] Children should take part in extracurricular activities ____________ at 
school every Saturday. 
A. organizing B. organize C. organized D. are organized 

Câu 59: [EMPIRE TEAM] This charity organization distributed food to people ____________ by 
the earthquake. 
A. affecting B. affect C. were affected D. affected 

Câu 60: [EMPIRE TEAM] Those ____________ the workshop can get some useful information 
about the labor market. 
A. aĴending B. aĴended C. are aĴending D. have aĴended 
 

 

 


